
SỞ Y TẾ NINH BÌNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:          /KSBT-DVTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 29  tháng 11  năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cấp dịch vụ hiệu chuẩn, bảo trì tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu: “hiệu chuẩn tủ lạnh; bảo trì, bảo dưỡng dây truyền lạnh năm 2025” với nội 
dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Bà: Lê Thị Thu Hiền, Cán bộ khoa Dược – Vật tư y tế
Số điện thoại: 0963665068
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
- Các nhà cung cấp dịch vụ gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch 

vụ chuyển phát về: khoa Dược – Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Ninh Bình (địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; số điện 
thoại: 0963665068).

- Nhận qua Email: khoaduocnb2025@gmail.com (thời điểm báo có thư đến).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2025 
đến trước 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hóa yêu cầu: Hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng

Hiệu chuẩn Bảo trì, bảo dưỡng
STT Tên thiết bị Số 

lượng
Đơn vị 

tính
Số 
lần

Số 
lượng

Đơn vị 
tính

Số 
lần

1 Tủ bảo quản vắc xin Model: TCW4000AC 56 Chiếc 01 55 Chiếc 01

2 Tủ bảo quản vắc xin Model: TCW3000AC 31 Chiếc 01 32 Chiếc 01

3 Tủ bảo quản vắc xin Model: TCW80AC 06 Chiếc 01 06 Chiếc 01



2

4 Tủ bảo quản vắc xin Model: HBC-80 24 Chiếc 01 24 Chiếc 01

5 Tủ bảo quản vắc xin Model: MF314 03 Chiếc 01 03 Chiếc 01

6 Tủ bảo quản vắc xin Model: TWF800 01 Chiếc 01 02 Chiếc 01

7 Tủ bảo quản vắc xin Model: FRL 500V 01 Chiếc 01 01 Chiếc 01

8 Tủ bảo quản vắc xin Model: TCW4000AC 01 Chiếc 01 01 Chiếc 01

9 Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động Fride-tag 2E 87 Chiếc 01

2. Địa điểm các trang thiết bị hiệu chuẩn, bảo dưỡng: (Phụ lục 1 kèm theo)
3. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2025.
4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
- Tạm ứng: Không;
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
5. Yêu cầu khác: Đơn vị gửi theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm theo quy định 

gồm:
- Hồ sơ pháp lý của đơn vị.
- Bản mô tả năng lực của đơn vị.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT, DVTYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Công Chiến



Phục lục 1 địa chỉ dây truyền lạnh
(Kèm theo yêu cầu báo giá số      /KSBT-DVTYT ngày 29/11/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

Hiệu chuẩn trang thiết bị Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị
Đơn vị/Địa chỉ

Fridgetag TCW 
4000AC

TCW
3000

TCW 
80AC HBC80 MF314 TWF800 FRL 

500V
  VLS 200 

greenline
TCW 

4000AC
TCW 
3000

TCW 
80AC HBC80 MF314 TWF800 FRL 

500V
VLS 200            
greenline

Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình Trụ sở 1
(Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 7 7 1 0 0 1 1 0 0 7 2 0 0 1 1 0 0

Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình Trụ sở 3
(Phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) 12 10 1 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 1 1 0 1

Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình Trụ sở 4
(Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) 11 4 5 1 0 1 0 1 0 4 5 1 0 1 0 1 0

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
(Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Bệnh viện Phụ sản Nam Định
(Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

BV đa khoa Hà Nam
(Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Hoa Lư
(Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Tam Điệp
(Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Nho Quan
(xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Gia Viễn
(xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Yên Mô
(xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Yên Khánh
(xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Kim Sơn 
(xã Phát Diệm, tỉnh Ninh bình) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

TYT Phúc Sơn 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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 (xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình)
TYT Quảng Lạc
(xã Quảng lạc, tỉnh Ninh Bình) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TYT Kim Đông
(xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

TYT Lai Thành
(xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Nghĩa Hưng
(xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Trực Ninh 
(xã Cổ Lế, tỉnh Ninh Bình) 11 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Vụ Bản
(xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Nam Trực
(xã Nam Trực, tỉnh Nình Bình) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Ý Yên
 (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Xuân Trường
(xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Nam Định
(phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Hải Hậu
 (xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định) 7 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Giao Thủy
(xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Trạm Y tế Mỹ Xá (phường Thành Nam, 
tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế xã Ninh Cường
 (xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Trạm Y tế xã Minh Thái
(xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Trạm Y tế xã Quang Hưng
 (xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế xã Ninh Giang
 (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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Trạm Y tế xã Cát Thành
(xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế phường Hồng Quang
 (P. Hồng Qunag, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế xã Xuân Trường (xã Xuân 
Trường, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Trạm Y tế xã Giao Hòa
(xã Giáo Hòa, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế Hải Vân
(xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế Hải Minh
(xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế Hải An
 (xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế Thịnh Long
(xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trạm Y tế Hải Châu
(xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Kim Bảng
(phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình) 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Thanh Liêm
(xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Lý Nhân
(xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Phủ Lý
(phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Duy tiên
(phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Bình Lục
(xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Tổng 87 56 31 6 24 3 1 1 1 56 32 6 24 3 2 1 1



6



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo yêu cầu báo giá số      /KSBT-DVTYT ngày 29/11/2025 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Ninh Bình)
TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

Số:......./

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình.

Công ty…có địa chỉ tai:…………Số đăng ký kinh doanh:…. được đăng ký tại:……
Trên cơ sở mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình ngày …. 

Tháng… năm….. và khả năng cung ứng dịch vụ của Công ty. Chúng tôi gửi báo giá đến Trung 
tâm các chương trình như sau:

1. Báo giá dịch vụ như sau

Hiệu chuẩn Bảo trì, bảo dưỡng
STT Tên thiết bị Số 

lượng
Đơn vị 

tính
Số 
lần

 Đơn 
giá

 VNĐ

 Thành 
tiền 

VNĐ

Số 
lượng

Đơn vị 
tính

Số 
lần

Đơn 
giá

VNĐ

Thành 
tiền

VNĐ

1 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: TCW4000AC 56 Chiếc 01 55 Chiếc 01

2 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: TCW3000AC 31 Chiếc 01 32 Chiếc 01

3 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: TCW80AC 06 Chiếc 01 06 Chiếc 01

4 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: HBC-80 24 Chiếc 01 24 Chiếc 01

5 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: MF314 03 Chiếc 01 03 Chiếc 01

6 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: TWF800 01 Chiếc 01 02 Chiếc 01

7 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: FRL 500V 01 Chiếc 01 01 Chiếc 01

8 Tủ bảo quản vắc xin 
Model: TCW4000AC 01 Chiếc 01 01 Chiếc 01

9 Thiết bị theo dõi nhiệt 
độ tự động Fride-tag 2E 87 Chiếc 01

*Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT
* Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác

- Giá trị các dịch vụ trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về cạnh trang 
giá và bán phá giá 

- Những thông tin nêu trong báo gia là trung thực, nếu sai chúng tôi chịu hoàn toàn trách 
nhiệm./.

……, Ngày…..tháng……năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng đấu)
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